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4.12.55.37.031/08/2004NguyênTrần Lê Anh03042212031

5.74.85.710.014/08/2002NhânPhạm Văn Hòa03042212052

7.57.37.010.013/12/2004NhựtLý Kim03042212073

7.07.56.37.018/06/2002PhúNguyễn Thế03042212124

5.55.06.64.030/06/2004TuấnNguyễn Minh03042212465

5.65.55.37.021/09/2004VinhPhạm Trần Trí03042212486

6.16.06.74.012/12/2005AnhNguyễn Ngọc03042311927

4.34.53.37.004/08/2005ÁiNguyễn Khả03042311938

6.77.55.77.014/02/2005ÂnNgô Thừa03042311949

6.57.06.54.007/01/2005BảoTrần Nguyễn Gia030423119510

5.04.35.37.013/11/2005BìnhPhạm Nguyễn Thái030423119611

1.60.03.90.019/11/2005ChươngTrần Nguyên030423119912

5.73.87.110.007/04/2005DinhĐặng Xuân030423120013

8.08.57.77.017/09/2005DuyBùi Thanh030423120114

0.80.01.14.030/9/2005DuyNguyễn Triệu030423120215

6.96.08.07.008/11/2004DuyPhạm Minh030423120316

6.86.36.610.021/09/2005DũngNguyễn Đức Toàn030423120417

5.04.54.310.019/03/2005ĐạtNguyễn Tiến030423120518

7.07.86.74.006/08/2005ĐiềnNguyễn Đại030423120619

7.77.08.110.007/04/2005HậuTrương Văn030423120920

5.14.06.17.023/03/2003HiếuThiều Minh030423121021

5.35.05.37.012/08/2005HiếuTrần Phạm Thanh030423121122

5.65.84.310.004/07/2005HoàngHuỳnh Việt030423121223

5.54.55.510.016/10/2005HòaNguyễn Đăng030423121324

7.97.08.610.010/11/2005HuyChâu Hoàng030423121425

6.44.87.610.006/12/2005HuyHồ Ngọc030423121526

5.35.35.64.003/10/2005HuyLê Quốc030423121627

6.97.55.310.018/11/2005HuyPhan Trọng Quốc030423121828

1.30.03.11.005/11/2005HuyTrần Quang030423121929

7.35.88.410.024/11/2003HưngTăng Bảo030423122130

2.40.04.94.004/01/2003HưởngNguyễn Đình030423122231

7.16.07.710.002/11/2005KhoaTrần Anh030423122732

7.57.37.110.017/04/2005KiệtTrương Tuấn030423122933

6.66.36.110.023/11/2005KiệtVõ Tuấn030423123034

7.06.37.110.011/10/2005LuânNguyễn Minh030423123435
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5.24.86.04.028/09/2005NamHuỳnh Thanh030423123636

5.24.35.110.027/09/2005NghĩaNguyễn Đức030423123737

9.69.39.810.005/10/2005NhânNguyễn Ngọc Thành030423124038

8.39.06.910.018/08/2005NhẫnNguyễn Minh030423124139

4.22.84.610.028/03/2005NhậtHồ Quang030423124240

6.77.05.410.009/08/2005NhựtPhan Minh030423124341

6.26.35.010.030/11/2005PhátGiảng Võ Tấn030423124442

0.60.01.21.015/07/2005PhiNguyễn Thế Cao030423124743

7.26.37.610.020/11/2005PhongPhan Thanh030423124844

6.45.36.910.027/05/2005PhúNguyễn Hoàng Gia030423124945

6.56.55.710.007/11/2005PhúcNguyễn Trọng030423125046

5.04.34.510.011/03/2005PhúcPhạm Tâm030423125247

7.37.36.710.028/12/2005PhúcTrần Tấn030423125348

5.55.34.510.015/08/2005TàiBùi Lê030423125549

6.25.86.67.023/03/2005TàiVõ Minh030423125650

6.25.86.67.002/03/2005ThànhTrần Châu030423125851

5.95.35.710.002/04/2005ThiênTrương Ngọc030423125952

5.05.34.07.003/11/2005ThiệnNguyễn Chí030423126053

5.85.35.410.013/10/2005ThịnhNguyễn Trần Trường030423126154

8.88.39.210.026/02/2005ThịnhTrần Phong030423126255

6.86.36.610.015/11/2005TiểnNguyễn Dương030423126556

1.00.02.60.015/08/2005TìnhChu Văn030423126657

7.98.07.310.013/08/2005TínĐỗ Quang Trung030423126758

7.37.06.910.012/06/2005TriếtMai Vĩnh030423126859

6.86.56.410.031/07/2005TríHuỳnh Minh030423126960

4.63.84.310.002/03/2005TríNguyễn Anh Minh030423127061

8.88.09.610.020/10/2005TrườngLê Nhật030423127262

5.94.86.310.002/11/2005TrườngMai Lê Nhật030423127363

8.88.39.110.028/07/2005TuấnHuỳnh Minh030423127464

9.09.38.310.011/06/2005VũPhan Văn Tuấn030423127865

3.41.84.57.017/04/2005VỹPhạm Chí030423127966

HG-CÐNL22A-
QTSX5.86.04.410.029/12/2002QuânThái Diếp Minh030421106367

HG-CÐNL22A-
QTSX4.12.85.17.016/09/2002TrườngNguyễn Lâm Lam030421108568

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

PHẠM LÊ HẠNH NGUYÊN

BỘ MÔN KINH TẾ Ngày 10 tháng 12 năm 2024

7(10.3%)5(7.4%)20(29.4%)16(23.5%)13(19.1%)5(7.4%)2(2.9%)68(100%)Số lượng (Tỉ lệ)
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